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Lời giới thiệu 

Việt Nam xuất khẩu xoài đến hơn 15 quốc gia, Trung Quốc là thị trường 

lớn nhất chiếm hơn 80% tổng xuất khẩu, các thị trường quan trọng khác bao 

gồm Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Úc. Mỗi thị trường có 

những yêu cầu riêng như loại xoài, chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật (MRL), nhưng trên hết các yêu cầu này là các yêu cầu kiểm dịch hoặc tiếp 

cận thị trường của từng quốc gia/thị trường. Có ba loại thị trường: thị trường 

yêu cầu giao thức kiểm dịch (thị trường "phyto") đòi hỏi xử lý cụ thể như Hàn 

Quốc yêu cầu xử lý nhiệt hơi (VHT) để kiểm soát ruồi trái cây và các nước khác 

yêu cầu chứng chỉ kiểm dịch để xác nhận lô hàng đã được kiểm tra và không 

có sâu bệnh và chất lạ khác (ví dụ: bụi, hạt cỏ). Các thị trường khác không yêu 

cầu giao thức kiểm dịch (thị trường mở). Ví dụ về thị trường mở là Hồng Kông 

và Singapore, xoài xuất khẩu đến những thị trường này không cần bất kỳ xử lý 

cụ thể nào từ phía người trồng hoặc xuất khẩu. 

Chính phủ Việt Nam là một bên ký kết của Hiệp ước Bảo vệ Thực vật 

Quốc tế (IPPC) và ủng hộ hợp tác quốc tế trong việc kiểm soát sâu bệnh của 

cây trồng và sản phẩm thực vật thông qua các biện pháp kiểm dịch dựa trên 

khoa học để ngăn chặn sự lây lan không cố ý của sâu bệnh sang các nước 

khác thông qua sản phẩm nhập khẩu. 

Yêu cầu chia thành hai loại chính. Loại đầu tiên là yêu cầu quy định, được 

quản lý bởi luật pháp và phải được tuân thủ. Loại thứ hai là yêu cầu của khách 

hàng, trong đó để cung cấp cho các khách hàng cụ thể, nhà cung cấp phải đạt 

đến các tiêu chuẩn nhất định. 

Giấy Phép Xuất Khẩu: Được Cấp Bởi PPD (Cục Bảo Vệ Thực Vật) 

Yêu Cầu Về Kiểm Dịch Thực Vật 

Chất còn lại hóa học: Sản phẩm không vượt quá giới hạn tối đa về chất 

còn lại (MRL) cho các chất được phép và không sử dụng chất cấm hoặc chất 

không được đăng ký 
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Đóng Gói Và Pallet 

Nhãn Trên Thùng Carton 

Yêu cầu về chất lượng: Một số thị trường trong EU yêu cầu tuân thủ các 

tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm nông nghiệp 

Các Yêu Cầu Của Khách Hàng 

Global G.A.P: Yêu cầu bởi hầu hết các siêu thị EU và một số siêu thị 

quốc tế khác 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh 

(BSCI) 

MRL: Một số siêu thị đặt các giới hạn tối đa về giới hạn dư lượng riêng 

của họ cho sản phẩm nông nghiệp, khác với yêu cầu pháp luật (thấp hơn hoặc 

không có yêu cầu) 

Global G.A.P yêu cầu thông tin bổ sung như ngày đóng gói và mã theo 

dõi nguồn gốc sản phẩm từ trang trại/khu vực trồng 

Một số thị trường có giao thức kiểm dịch thực vật đặc biệt cho trái cây. 

Các thị trường này có yêu cầu cụ thể. Những người xuất khẩu muốn cung cấp 

cho các thị trường này nên làm quen với các giao thức và kế hoạch làm việc 

cho các thị trường này. Các thông tin này có sẵn thông qua trang web của PPD. 

Trước khi xuất khẩu 

Trước khi xuất khẩu, hãy hiểu rõ yêu cầu của các quốc gia đích. Hãy 

kiểm tra với Cục Bảo vệ Thực vật (PPD) về yêu cầu về Giấy phép Nhập khẩu, 

Chứng chỉ Kiểm dịch Thực vật, Các Tuyên bố và/hoặc xử lý bổ sung, cũng như 

bất kỳ thông tin và tài liệu xuất khẩu liên quan khác, như giao thức. 

Giấy chứng nhận kiểm duyệt thực vật 

Nhiều quốc gia nhập khẩu yêu cầu chứng minh trạng thái không có sâu 

bệnh của sản phẩm hoặc thông tin khác về sản phẩm, chẳng hạn như xử lý. 

Có thể cần cung cấp các tài liệu bổ sung để chứng minh điều này. Một số quốc 

gia chỉ chấp nhận chứng chỉ kiểm dịch thực vật điện tử. 

Chứng chỉ kiểm dịch thực vật đảm bảo rằng xoài Việt Nam là không có 

sâu bệnh 

• Đã được kiểm tra và thử nghiệm bằng các quy trình thích hợp. 
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• Được xem là không có sâu bệnh kiểm dịch và gần như không có 

sâu bệnh gây hại khác. 

• Tuân thủ các quy định kiểm dịch thực vật hiện hành của quốc gia 

nhập khẩu. 

Các yêu cầu riêng biệt của từng thị trường 

Các quốc gia nhập khẩu từ thị trường có quy định  các nhà xuất khẩu và 

các trang trại cung cấp của họ phải được đăng ký. Một số quốc gia nơi đã thỏa 

thuận việc tiếp cận thị trường và bao gồm một quy trình kiểm dịch thực vật có 

thể yêu cầu sự hiện diện của các thanh tra viên từ quốc gia nhập khẩu trong 

quá trình xử lý, ví dụ như Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi những quốc gia 

khác có thể ủy quyền thanh tra viên địa phương và thực hiện kiểm định định kỳ 

các quy trình. 

Các loại sâu bệnh đáng lo ngại trên xoài là ruồi trái cây và bọ đục trái 

xoài: Sternochetus gravis, S. mangiferae và S. olivieri. Thông thường, các biện 

pháp xử lý bao gồm xử lý nhiệt (~44-48°C trên toàn bộ trái cây) trong một 

khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào loại xoài, hoặc xử lý chiếu xạ (~150-

400 Gy) để tiêu diệt hoặc tiệt trùng các sinh vật (tại bất kỳ giai đoạn nào của 

chu kỳ sống, trứng, ấu trùng, bướm). Thường thì nhiệt được cung cấp thông 

qua nước nóng hoặc hơi nước. Xử lý bằng chiếu xạ được áp dụng dưới dạng 

hạt beta và tia gamma từ nguồn Co 60 hoặc Cs 137. 

 

Quốc Gia Tình trạng Quốc Gia Tình trạng 

Úc Quy định thị 

trường – Bảng 2 

Malaysia Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

Bahrain Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

New Zealand Quy định thị 

trường – Bảng 2 

Canada Open Qatar Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 
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Trung Quốc Quy định thị 

trường – Bảng 2 

Papua New 

Guinea 

Open 

Liên Minh Châu 

Âu 

Giấy chứng nhận 

kiểm dich thực 

vật 

Nga Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

Hong Kong Open Saudi Arabia Protocol market 

Nhật Bản Quy định thị 

trường – Bảng 2 

Singapore Open 

Hàn Quốc Quy định thị 

trường – Bảng 2 

Các Tiểu Vương 

Quốc Arab Thống 

Nhất 

Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

Kuwait Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

Liên Hiệp Anh Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

Ma Cao Giấy chứng nhận 

kiểm dịch thực 

vật 

Hoa Kỳ Quy định thị 

trường – Bảng 2 

Bảng 1 Điều kiện tiếp cận thị trường 

 

Thị trường 
Phương án xử lý 

tại Việt Nam 
Yêu cầu 

Hàn Quốc [3] 
Xử lý hơi nước 

nóng 

15 phút tâm quả đạt nhiệt độ từ 47 °C 

trở lên 

Nhật Bản [4] 
Xử lý hơi nước 

nóng 

47°C trở lên trong ít nhất 20 phút 

Trung Quốc [5] Kiểm dịch thực vật Không có côn trùng hoặc bệnh hại 

Úc [6] 
Chiếu xạ hoặc xử lý 

hơi nước nóng 

46,5°C trở lên trong ít nhất 30 phút 

hoặc nhiệt độ tâm quả đạt 47,5°C trở 

lên trong ít nhất 20 phút 

Liều 400 Gy M 
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New Zealand 

[7] 

Chiếu xạ hoặc xử lý 

hơi nước nóng 

Nhiệt độ tâm quả đạt 46,5 °C trở lên 

trong ít nhất 30 phút hoặc 47 °C trở lên 

trong ít nhất 20 phút 

Liều tối thiểu 400 Gy M 

Hoa Kỳ Chiếu Xạ Xử lý 400 Gy 

  

Bảng 1: Thị trường có yêu cầu riêng về biện pháp xử lý 

Các cơ sở xử lý phải được kiểm tra và phê duyệt bởi Cục Kiểm dịch Thực vật; 

các cơ sở xử lý bằng phương pháp VHT và xử lý bằng phương pháp chiếu xạ 

phải được kiểm tra và phê duyệt bởi cơ quan kiểm dịch thực vật của quốc gia 

nhập khẩu.  
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Hàn Quốc 

Hạng Mục Theo Yêu Cầu 

Xoài tuơi (Mangifera indica L.) được trồng thương mại tại Việt Nam. 

Phương Tiện Vận Chuyển 

Hàng hóa qua đường hàng không hoặc đường biển (trừ hành lý xách tay 

hoặc bưu kiện). 

Đăng Ký Vườn Cây Xoài Xuất Khẩu Và Nhà Đóng Gói (Bao Gồm Cả Cơ Sở 

Xử Lý Bằng Phương Pháp Xử Lý Hơi Nước Nóng - VHT). 

• Các vườn cây canh tác trái xoài tươi xuất khẩu đến Hàn Quốc (gọi 

là "vườn xuất khẩu") và các nhà đóng gói (gọi là "nhà đóng gói xuất 

khẩu") phải nằm ở vùng đồng bằng sông Mekong và phải được 

đăng ký và giám sát bởi Cục Bảo Vệ Thực vật của Việt Nam (gọi 

là "PPD") hàng năm. 

• Các vườn xuất khẩu phải được khử trùng dựa trên các  GAP (Các 

Phương pháp Canh tác Nông nghiệp Tốt) và được quản lý và giám 

sát để đảm bảo duy trì tình trạng xâm nhập sâu bệnh thấp thông 

qua việc theo dõi và kiểm soát sâu bệnh kiểm dịch của Hàn Quốc, 

bao gồm các loài sâu bệnh Cytosphaera mangiferae, 

Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindidae, Sternochetus 

frigidus. 

• Các vườn xuất khẩu phải được xử lý hóa chất nhiều lần trong suốt 

giai đoạn ra trái, và trái xoài tươi xuất khẩu phải được đóng bao 

sau khi phun hóa chất cho đến khi thu hoạch. 

• Nhà đóng gói phải được khử trùng và kiểm tra định kỳ bởi PPD để 

ngăn chặn sự xâm nhập và tái nhiễm bệnh. 

• PPD phải thông báo cho Cơ quan Kiểm dịch Động và Thực vật 

Hàn Quốc (gọi là "QIA") về danh sách các vườn và nhà đóng gói 

đã đăng ký, bao gồm cơ sở xử lý hơi nước nóng, trước khi bắt đầu 

xuất khẩu xoài. 
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Phân Loại Và Đóng Gói 

• Trái xoài tươi xuất khẩu đến Hàn Quốc phải được xếp và đóng gói 

chỉ trong các nhà đóng gói được đăng ký với PPD. 

• Khi xếp xoài tươi xuất khẩu đến Hàn Quốc, phải đảm bảo rằng trái 

xoài tươi từ các vườn không được đăng ký hoặc trái xoài tươi của 

loại khác không được sắp xếp cùng nhau. PPD sẽ giám sát quá 

trình xếp trái xoài tươi để đảm bảo không có sâu bệnh kiểm dịch 

của Hàn Quốc (Phụ lục 1) bị nhiễm và loại bỏ bất kỳ các chất ô 

nhiễm nào như trái nhiễm sâu bệnh khác, đất và mảnh vụn cây. 

• Quá trình sắp xếp xoài xuất khẩu phải bao gồm việc chải, rửa bằng 

nước và ngâm trong dung dịch natri hypochlorit 200ppm ở 52°C 

trong 2 đến 3 phút. 

Xử Lý Hơi Nước Nóng (VHT) 

•  Trái xoài tươi xuất khẩu đến Hàn Quốc sẽ được xử lý bằng 

phương pháp xử lý hơi nước nóng bằng cách nâng nhiệt độ lõi trái 

cây lên 47°C hoặc cao hơn trong vòng 20 phút (độ ẩm tương đối 

trên 90%). 

•  Các cơ sở xử lý hơi nước nóng phải được đăng ký với PPD và 

PPD sẽ giám sát và tiến hành kiểm tra định kỳ. 

• Quá trình xử lý hơi nước nóng sẽ được tiến hành trên từng lô hàng 

tại cơ sở đã đăng ký dưới sự giám sát của các thanh tra viên kiểm 

dịch thực vật của Hàn Quốc và Việt Nam. 

Kiểm tra và chứng nhận xuất khẩu 

• Các thanh tra viên kiểm dịch thực vật của Hàn Quốc và Việt Nam 

sẽ tiến hành kiểm tra xuất khẩu chung, trên một mẫu có tỷ lệ trên 

2% của toàn bộ thùng hàng. 

• Lô hàng sẽ được chứng nhận không có sâu bệnh thông qua việc 

kiểm tra mục tiêu các loại sâu bệnh như Cytosphaera mangiferae, 

Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindidae, Sternochetus 

frigidus, đặc biệt là sâu bệnh tấn công bên trong trái cây. 
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• Trong trường hợp phát hiện có sâu trái cây trong quá trình kiểm 

tra xuất khẩu, lô hàng sẽ bị từ chối và kiểm tra xuất khẩu sẽ bị tạm 

dừng cho đến khi nguyên nhân được xác định và các biện pháp 

khắc phục được thực hiện. Trong trường hợp các loài sâu bệnh 

Cytosphaera mangiferae, Xanthomonas campestris pv. 

mangiferaeindidae và Sternochetus frigidus bị phát hiện trong quá 

trình kiểm tra xuất khẩu, vườn cây sản xuất hàng có sâu bệnh sẽ 

bị tạm dừng xuất khẩu đến Hàn Quốc trong mùa đó và PPD sẽ 

thông báo thông tin này cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong trường 

hợp phát hiện sâu bệnh kiểm dịch khác sống, lô hàng có thể được 

xuất khẩu sau khi thực hiện xử lý. 

• Đối với các lô hàng đã vượt qua quá trình kiểm tra xuất khẩu, PPD 

sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bao gồm các tuyên bố 

bổ sung bao gồm thông tin như sau: 

o "Lô hàng này tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu được thỏa 

thuận giữa QIA và PPD và được cho là không có các loài 

sâu bệnh Cytosphaera mangiferae, Xanthomonas 

campestris pv. mangiferaeindidae, Sternochetus frigidus; 

o Tên (hoặc mã số đăng ký) của vườn cây và nhà đóng gói đã 

đăng ký; và tên của cơ sở xử lý hơi nước nóng, ngày xử lý, 

nhiệt độ và thời gian xử lý, trên phần tuyên bố xử lý của giấy 

chứng nhận kiểm dịch thực vật; 

o Ngày kiểm tra và chữ ký của thanh tra viên kiểm dịch thực 

vật Hàn Quốc; 

o Đối với hàng hóa vận chuyển bằng tàu, PPD sẽ niêm phong 

container và ghi số niêm phong. 

• Các lô hàng đã vượt qua quá trình kiểm tra xuất khẩu sẽ được 

quản lý riêng biệt so với những lô hàng bị từ chối hoặc chưa được 

kiểm tra để ngăn chặn sự ô nhiễm chéo của sâu bệnh. 
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• Các lô hàng đã vượt qua quá trình kiểm tra xuất khẩu sẽ được lưu 

trữ và quản lý cho đến khi đến Hàn Quốc để ngăn chặn tái nhiễm 

khuẩn bởi các chất ô nhiễm như sâu bệnh và đất. 

Đóng gói và dán nhãn 

• Nhà đóng gói cho trái xoài tươi đã được xử lý hơi nước nóng phải 

được trang bị các cơ sở vật chất chống côn trùng và thường xuyên 

tiến hành khử trùng. 

• Mỗi thùng xoài tươi đã vượt qua kiểm tra xuất khẩu phải được 

niêm phong, sử dụng các phương pháp (bao gồm băng dính, nhãn 

dán hoặc nhãn) được phê duyệt bởi PPD. 

• Nhãn "Dành cho Hàn Quốc" và "tên (hoặc số đăng ký) của các 

vườn cây và nhà đóng gói" phải được ghi bên ngoài các thùng 

đóng gói xuất khẩu hoặc pallet hàng palletized. 

• Trong trường hợp có lỗ thông gió trên các thùng đóng gói, tất cả 

các lỗ phải được che bằng màn chắn có kích thước lưới nhỏ hơn 

1,6x1,6 mm đường kính hoặc toàn bộ thùng hoặc pallet phải được 

bọc hoặc đóng gói bằng màn chắn có lưới không quá 1,6mm 

đường kính để ngăn chặn sự tái xâm nhập sâu bệnh trong quá 

trình lưu trữ hoặc vận chuyển. 

Kiểm tra nhập khẩu 

• Khi đến nơi, các viên kiểm dịch thực vật sẽ kiểm tra niêm phong 

và nhãn trên bao bì. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào về 

niêm phong và đóng gói theo Điều 7B và 7D ở trên hoặc trong 

trường hợp có lô hàng mà tuyên bố bổ sung hoặc nhãn theo Điều 

7C và Điều 6D bị thiếu, toàn bộ hoặc một phần của lô hàng sẽ bị 

phá hủy hoặc trả lại. 

• Trong trường hợp không phát hiện vấn đề nào sau kiểm tra theo 

Phần A ở trên, kiểm tra nhập khẩu theo Luật Bảo vệ Thực vật của 

Hàn Quốc và các quy định liên quan sẽ được tiến hành. 

• Trong trường hợp phát hiện có sâu sống trong quá trình kiểm tra 

nhập khẩu, lô hàng sẽ bị phá hủy hoặc trả lại, và kiểm tra nhập 
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khẩu sẽ bị tạm dừng cho đến khi nguyên nhân được xác định và 

các biện pháp khắc phục được thực hiện. Trong trường hợp phát 

hiện các loại sâu bệnh như Cytosphaera mangiferae, 

Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindidae, Sternochetus 

frigidus, lô hàng sẽ bị phá hủy hoặc trả lại và việc nhập khẩu trái 

xoài tươi từ vườn cây xuất khẩu tương ứng sẽ không được phép 

trong mùa đó. 

• Trong trường hợp phát hiện bất kỳ sâu bệnh kiểm dịch nào còn 

sống trong quá trình kiểm tra nhập khẩu, lô hàng sẽ được xử lý và 

nếu không có biện pháp xử lý, lô hàng sẽ bị phá hủy hoặc trả lại. 

Kiểm tra trước thông quan 

• PPD sẽ gửi QIA một lá thư yêu cầu kiểm tra trước khi cho phép 

của thanh tra viên kiểm dịch thực vật Hàn Quốc, 30 ngày trước 

khi bắt đầu quá trình xử lý hơi nước nóng. 

• Thư mời sẽ bao gồm các thông tin sau liên quan đến việc xuất 

khẩu. 

o Số lượng thanh tra viên kiểm dịch thực vật Hàn Quốc cần 

thiết và thời gian kiểm tra; 

o Ước tính khối lượng xuất khẩu 

o Các địa điểm xử lý hơi nước nóng. 

• Thanh tra viên kiểm dịch thực vật của QIA sẽ kiểm tra quy trình xử 

lý hơi nước nóng và thực hiện kiểm tra xuất khẩu chung phối hợp 

với thanh tra viên kiểm dịch thực vật của PPD, và nếu cần thiết, 

kiểm tra điều kiện vệ sinh của các vườn cây xuất khẩu và nhà đóng 

gói xuất khẩu. 

• Kiểm tra trước khi cho phép trực tiếp tại hiện trường sẽ được tiến 

hành trong 3 năm đầu sau khi được phép tiếp cận thị trường, và 

kết quả của kiểm tra trước khi cho phép sẽ được xem xét sau 3 

năm để quyết định liệu tiến trình kiểm tra trước khi cho phép có 

tiếp tục hay không. 
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• Thanh tra viên kiểm dịch thực vật của QIA sẽ ghi chú ngày kiểm 

tra xuất khẩu và ký tên phía sau giấy chứng nhận kiểm dịch thực 

vật. 

• Tất cả các chi phí liên quan đến việc kiểm tra trước khi cho phép 

bởi thanh tra viên kiểm dịch thực vật của QIA sẽ được chịu bởi 

phía Việt Nam theo「Hướng dẫn về Chi phí Nước ngoài của QIA」. 

Một số vấn đề khác 

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ sâu bệnh nào chưa được đánh giá 

hoặc sâu bệnh kiểm dịch của Hàn Quốc liên tục bị phát hiện, sẽ tiến hành đánh 

giá rủi ro sâu bệnh và các biện pháp cần thiết có thể được xác định dựa trên 

kết quả của đánh giá. 

Kiểm dịch sâu bệnh xoài tươi ở Việt Nam 

❖ Tác nhân gây bệnh 

• Cytosphaera mangiferae 

• Ceratocystis paradoxa 

• Oidium mangiferae  

• Pestalotiopsis mangiferae 

• Capnodium mangiferae 

• Elsinoe mangiferae 

• Macrophoma mangiferae 

• Xanhomonas campestris pv. mangiferaeindicae 

❖ Sâu bệnh 

•  Bactrocera carambolae 

•  B. correcta 

•  B. cucurbitae 

•  B. dorsalis 

•  B. dorsalis species complex 

•  B. tau 

•  B. zonata 

•  Sternochtus frigidus 
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•  Coccus viridis 

•  Aonidiella aurantii 

•  Aspidiotus nerii 

•  Aulacaspis tubercularis 

•  Lepidosaphes beckii 

•  Pseudaonidia trilobitiformis 

•  Brevepalpus phoenicis  



13 
 

Úc 

Thông Tin Chung 

Các vườn cây phải có mã PUC đã đăng ký, nhà đóng gói và cơ sở xử lý 

phải được đăng ký để cung cấp cho Úc. 

Quy Định Cho Tất Cả Các Lô Hàng 

 Các nhà xuất khẩu phải trình Giấy phép Nhập khẩu hợp lệ cho xoài (có 

bản dịch tiếng Anh từ nguồn được công nhận) trước khi bắt đầu mỗi cuộc kiểm 

tra kiểm dịch thực vật. 

Các bản sao dữ liệu xử lý đã được xác minh liên quan đến lô hàng sẽ 

được gửi kèm với mỗi Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Các Giống Xoài Được Phép Xuất Khẩu 

Tất cả các loại xoài đều được phép xuất khẩu sang Úc. 

Vùng Trồng 

AQIS sẽ chấp nhận xoài từ tất cả khu vực sản xuất ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, tại các khu vực có loài Sternochetus gravis hiện diện, phương pháp 

chiếu xạ trái cây sẽ phải được sử dụng. 

Đăng Ký Vườn Cây Xoài Xuất Khẩu Và Nhà Đóng Gói (Bao Gồm Cả Cơ Sở 

Xử Lý Bằng Phương Pháp Xử Lý Hơi Nước Nóng - VHT). 

Trái xoài xuất khẩu sang Úc phải được lấy từ các vườn cây đã đăng ký 

mã PUC và không có các sâu bệnh sau đây:  

Sternochetus gravis - mango pulp weevil  

Các loài côn trùng gây hại 

Các loài côn trùng gây hại khi nhập khẩu vào Úc từ Việt Nam 

Loại Côn Trùng Tên Thường Gọi Xuất Hiện Phương Pháp 

Xử Lý 

    

Bộ Cánh Cứng 

(Coleoptera 

Curculionidae) 
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Sternochetus gravis 

(EP) 

mango pulp 

weevil 

Có Phương pháp 

chiếu xạ với mức 

tối thiểu 165 Gy 

Hoặc Khu vực 

kiểm dịch 

Fruit flies 

(DipteraTephritidae) 

 Có  

Bactrocera 

carambolae (EP) 

carombola fruit 

fly 

Có Cần chiếu xạ 

với mức tối 

thiểu 150 Gy 

Hoặc xử lý 

bằng hơi 

nước (nhiệt 

độ trái cây) ở 

46,5 °C trong 

30 phút hoặc 

ở 47,5 °C 

trong 20 phút 

HOẶC Ngâm 

nước nóng 

(nhiệt độ trái 

cây) ở 48 °C 

trở lên trong 

60 phút cho 

trái cây dưới 

500 gram 

hoặc ở 48 °C 

trở lên trong 

75 phút cho 

trái cây từ 500 

đến 700 gram 

Bactrocera correcta 

(EP) 

guava fruit fly Có 

Bactrocera dorsalis 

(EP) 

Oriental fruit fly Có 

Bactrocera zonata 

(EP) 

peach fruit fly Có 
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hoặc ở 48 °C 

trở lên trong 

90 phút cho 

trái cây từ 701 

đến 900 

gram. 

   

Bộ Cánh Nửa 

(Hemiptera: Pseudococcidae) 

  

Dysmicoccus 

neobrevipes (EP) 

annona 

mealybug 

Có Xử lý chiếu xạ 

với mức tối 

thiểu 400 Gy 

Hoặc 

Kiểm tra bằng mắt 

và nếu phát hiện 

vấn đề, tiến hành 

biện pháp khắc 

phục. 

Planococcus lilacinus 

(EP) 

coffee mealybug Có 

Planococcus minor 

(EP, WA) 

Pacific 

mealybug 

Có 

Pseudococcus cryptus 

(EP) 

citriculus 

mealybug 

Có 

Pseudococcus 

jackbeardsleyi (EP) 

Jack Beardsley 

mealybug 

Có 

Rastrococcus 

invadens (EP) 

mango 

mealybug 

Có 

Rastrococcus 

spinosus (EP) 

Philippine 

mango 

mealybug 

Có 

   

Armoured scales (Hemiptera: Diaspididae)   

Pseudaonidia 

trilobitiformis (EP, WA) 

trilobite scale Có Không cần xử lý 

    

Bộ Cánh Vẩy    
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(Lepidoptera: 

Pyralidae) 

Deanolis sublimbalis 

(EP) 

red banded 

mango 

caterpillar 

Có Xử lý chiếu xạ với 

mức tối thiểu 400 

Gy Hoặc 

Hoặc 

Xử lý một cách hệ 

thống và 

Kiểm tra bằng mắt, 

nếu phát hiện vấn 

đề, tiến hành biện 

pháp khắc phục. 

Bộ cánh viền 

(Thysanoptera: 

Thripidae) 

  Không cần xử lý 

    

Nấm [Myriangiales: 

Elsinoaceae] 

   

Elsinoë mangiferae 

(EP, WA) 

mango scab Có Không cần xử lý 

Nguồn AQIS  

Yêu Cầu Đóng Gói Và Dán Nhãn 

Mỗi lô hàng hàng hóa phải được đóng gói trong bao bì sạch và mới. 

Trái xoài phải được cách ly chống côn trùng theo các tùy chọn đóng gói an 

toàn của cơ quan trước khi được xạ trị và xuất khẩu. 

• Đóng gói trong thùng carton chắc chắn, không có lỗ thông gió và 

có nắp đậy chặt. 

• Thùng đóng gói có lỗ thông gió phải được che phủ / niêm phong 

bằng màn chắn lưới, kích thước lỗ trong lưới không lớn hơn 

1,6mm và độ dày sợi không nhỏ hơn 0,16mm. 

Thông tin sau phải được hiển thị rõ trên mỗi thùng hoặc bao bì: 
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• Sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu tới Úc 

• Loại trái cây 

• Mã cơ sở xử lý (TFC) 

• Mã số định danh xử lý (TIN). 

Ở Úc và New Zealand, không bắt buộc phải bao gồm biểu tượng Radura, 

tuy nhiên, yêu cầu phải có tuyên bố cho biết thực phẩm đã được xử lý bằng 

bức xạ ion, hoặc "Đang xử lý chiếu xạ" và biểu tượng Radura quốc tế. 

Bao bì liên quan và phương tiện vận chuyển không được bị nhiễm sâu 

bệnh hoặc các hàng hóa được quy định trong ISPM 5: 

Tất cả vật liệu gỗ liên quan đến lô hàng được sử dụng trong đóng gói và 

vận chuyển trái cây tươi phải tuân thủ chính sách yêu cầu thông tin không phải 

hàng hoá. Bao bì phải là tổng hợp hoặc đã qua quá trình xử lý cao nếu có 

nguồn gốc từ cây trồng. Không được bao gồm vật liệu chưa qua xử lý như rơm 

trong bao bì. 

Đối với vận chuyển bằng đường biển, container phải được kiểm tra bởi 

NPPO của quốc gia xuất khẩu trước khi được xếp hàng để đảm bảo không có 

sâu bệnh và các lỗ thông gió được che phủ để ngăn sự xâm nhập của sâu bệnh. 

Quá Cảnh 

Các gói hàng không được mở trong quá trình vận chuyển. 

Trong trường hợp lô hàng nằm trong sự quản lý trực tiếp của NPPO của 

một quốc gia trung chuyển và được lưu trữ, chia thành nhiều phần hoặc thay 

đổi bao bì trong quá trình đi qua quốc gia (hoặc các quốc gia) đó để đến Úc, 

yêu cầu "Giấy chứng nhận về xuất khẩu lại". 

Trong trường hợp lô hàng bị giữ dưới dạng trái phiếu, do cần phải thay 

đổi phương tiện vận chuyển, và nó được giữ trong bao bì gốc, không cần yêu 

cầu "Giấy chứng nhận về xuất khẩu lại". 

Thùng đóng gói phải ghi Mã Khu vực Trồng trọt (PUC), Mã Cơ sở Xử lý 

(TFC), Mã nhà đóng gói 

 (PHC), Ngày đóng gói, Số Lô hàng và được đóng dấu với cụm từ "Được 

xử lý bằng chiếu xạ" 

Xử Lý Vệ Sinh Thực Vật 
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Trái xoài tươi phải trải qua quá trình xạ trị bắt buộc với liều hấp thụ tối 

thiểu là 400 Gy tại một cơ sở xử lý được chấp thuận. 

Hiện tại, xử lý VHT và nhúng nước nóng không được chấp nhận. 

Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật 

Thông Tin Chung 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ chỉ được cấp phép bởi một quan 

chức của PPD miễn là các điều kiện xuất khẩu được đáp ứng. 

Các thông tin sau phải được trình bày trên Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thực vật: 

1. Đã được chiếu xạ với tối thiểu 400 Gy. 

2. Tên hoặc mã số đăng ký nhà đóng gói. 

3. Tên hoặc mã số của cơ sở xử lý. 

4. Ngày xử lý. 

5. Số thùng carton trong lô hàng. 

6. Số và con dấu của container (chỉ áp dụng cho vận chuyển bằng 

đường biển). 

Bạn phải trình bày các thông tin sau trên Giấy chứng nhận xử lý bằng tia 

xạ: 

Liều xạ trị tối thiểu và tối đa (Dmin và Dmax) cho quá trình xử lý. 

Tuyên Bố Bổ Sung 

Trái cây trong lô hàng này đã được sản xuất tại Việt Nam tuân theo các 

điều kiện quy định cho việc nhập khẩu trái xoài tươi vào Úc và tuân theo Kế 

hoạch làm việc 'Xuất khẩu Trái cây tươi đã được xạ trị từ Việt Nam sang Úc'. 

Thuốc BVTV Và Mức Dư Lượng Tối Đa (MRLs)  

Cơ quan Quản lý Thuốc trừ sâu và Thuốc thú y Úc (APVMA) đăng ký và 

phê duyệt tất cả các chất thuốc trừ sâu và thuốc thú y và thiết lập giới hạn 

lượng dư tối đa (MRLs) cho những chất này dựa trên Các Thực hành Canh 

tác Tốt (GAPs) và Các Kỹ thuật Thực hành Tốt (GVPs). Các MRLs được thiết 

lập cho các tổ hợp thuốc trừ sâu/cây trồng khác nhau và được công bố trong 

Liên bang Đăng ký Luật có thể được tìm thấy tại: 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C00473 
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 Nhật Bản 

Thông Tin Chung 

Xoài tuơi (Mangifera indica L.) được trồng thương mại tại Việt Nam. 

Xử Lý Vệ Sinh Thực Vật: 

• Không có loại trái cây nào khác ngoài Xoài (Loại: Cát Chu) được 

pha trộn trong các trái cây tươi dưới sự xử lý khử trùng để xuất 

khẩu sang Nhật Bản. 

• Thể tích chất khử trùng nằm trong giới hạn tỷ lệ hấp thụ trong thử 

nghiệm chạy. 

• Các thông tin sau cũng cần được ghi lại: - Kích thước của 

Container (độ sâu, độ rộng, chiều cao, dung tích khối lượng mét)  

• Số lượng Container và tổng dung tích  

o Tổng dung tích có thể xử lý của máy VHT  

o Tỷ lệ hấp thụ trong thử nghiệm chạy  

o Tỷ lệ hấp thụ trong quá trình khử trùng thực tế 

• Tất cả các trái cây sẽ được xử lý nhiệt chống lại giun đục bằng 

phương pháp Xử lý Nhiệt Bằng Hơi (VHT). 

▪ Ngay sau khi bắt đầu quá trình xử lý, độ ẩm trong buồng nhanh 

chóng tăng lên trên 90%. 

▪ Nhiệt độ của phần trung tâm nhất của trái cây đạt đến 43,0 độ 

Celsius với hơi bão hòa. 

▪ Sau khi nhiệt độ của phần trung tâm nhất của trái cây đạt đến 47 độ 

Celsius, độ ẩm được duy trì ở mức trên 90% và nhiệt độ trên 47 

độ Celsius trong ít nhất 20 phút với hơi bão hòa. 

 Nhà xuất khẩu cần cung cấp bằng chứng xác nhận quá trình xử lý và 

trình lên PPD vào thời điểm kiểm tra. 

Chi tiết về quá trình xử lý sẽ được ghi chú trên Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật trong phần xử lý. 

 

 



21 
 

Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật 

Thanh tra viên của PPD phát hành Chứng nhận kiểm dịch thực vật với 

phụ lục bổ sung dựa trên thỏa thuận ("QUẢ TRÁI TƯƠI CỦA XOÀI (LOẠI: CÀ 

CHUA)) KHÔNG BỊ NHIỄM GIUN QUẢ TẠI KHU VỰC ĐÔNG Á (Bactrocera 

dorsalis SPECIES COMPLEXES) VÀ GIUN QUẢ DƯA  (Bactrocera 

cucurbitae)") giữa Việt Nam và Nhật Bản trong cột Phụ lục bổ sung và cột Xử 

lý diệt khuẩn và/hoặc khử trùng (Ngày xử lý, điều kiện xử lý (40 phút, 46,5 độ 

C) hoặc (20 phút, 47 độ C)). 

Yêu Cầu Đóng Gói Và Dán Nhãn 

▪ Sau khi được xử lý, trái cây tươi được làm sạch và sắp xếp lại 

trước khi đóng gói và đưa vào hộp carton. Hộp carton phải có lỗ 

thông gió và lưới để ngăn côn trùng theo quy định của Nhật Bản. 

Lỗ thông gió trên bao bì được bao phủ bằng lưới với kích thước lỗ 

nhỏ hơn 1.6 mm. 

▪ Nhà đóng gói phải hoàn thành quá trình đóng gói trái cây tươi cho 

một thị trường trước khi bắt đầu đóng gói trái cây tươi cho thị 

trường khác. 

▪ Nhà đóng gói phải có các khu vực riêng biệt để lưu trữ trái cây tươi 

được xuất khẩu đến các thị trường khác nhau. Các khu vực lưu 

trữ phải có biển hiệu rõ ràng để tránh sai lầm. 

▪ Trong quá trình đóng gói trái cây tươi cho Nhật Bản, nhà đóng gói 

không được phép đặt cùng một khu vực đóng gói trái cây tươi, hộp 

carton và nhãn dán dành cho các thị trường khác. 

▪ Các nhà giám sát PPD giám sát quá trình đóng gói để ngăn chặn 

sự nhầm lẫn về loại cây hoặc thị trường. 

▪ Đóng gói và nhãn dán cho việc xuất khẩu trái xoài sang Nhật Bản 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Hộp carton đóng gói phải mới và sạch, được làm từ vật liệu 

mới hoặc tái chế. 
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b) Hộp carton đóng gói phải ghi Mã Khu vực Trồng trọt (PUC), 

Mã số Cơ sở Xử lý (TFC), Mã nhà đóng gói (PHC), Ngày 

đóng gói, Số Lô hàng. 

c) Lô hàng được xếp thành pallet phải ghi Mã Cơ sở Xử lý (TFC), 

Mã số định danh xử lý (TIN) và ngày xử lý. 

d) Lô hàng không được xếp thành pallet phải có từng hộp carton 

hiển thị Mã Cơ sở Xử lý (TFC), Mã số định danh xử lý (TIN) 

và ngày xử lý. 

e) Lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không: mỗi hộp 

carton hoặc khay đóng gói phải được sản xuất và đóng gói 

sao cho không có khoảng trống hoặc góc mở để giun đục 

hoặc côn trùng khác có thể xâm nhập vào.  

Mọi khoảng trống hoặc lỗ lớn hơn 1.6mm phải được dán kín hoặc che 

phủ bằng lưới với kích thước lỗ không vượt quá 1.6mm. 

Yêu Cầu Chung 

• Các gói hàng được đánh dấu đúng theo thỏa thuận chung (rõ ràng 

cho thấy chúng đã được xử lý và được xuất khẩu đến Nhật Bản). 

• Các gói hàng có chỉ dẫn về điểm đến "FOR JAPAN" 

• Sử dụng vật liệu ngăn ngừa tái xâm nhập của giun đục. Nếu gói 

có lỗ thông gió, cần thực hiện các biện pháp sau: 

o Mỗi trái cây tươi được gói lại, đường kính của lỗ thông gió 

nhỏ hơn 1.6 mm. 

o Lỗ thông gió trên gói được bao phủ bằng lưới với kích thước 

lỗ nhỏ hơn 1.6 mm. 

• Mỗi gói hoặc gói buộc được niêm phong bằng 3 nhãn được cung 

cấp bởi PPD tại 3 vị trí (đỉnh, đáy và bên của gói). 

• Chỉ dẫn hoàn thành chứng nhận xuất khẩu. 

 



23 
 

 

Các Tuyên Bố Bổ Sung 

•  Trái cây đã được kiểm tra theo các quy trình yêu cầu trong thỏa 

thuận giữa Việt Nam và Nhật Bản về việc tiếp cận xoài và không 

phát hiện giun đục. 

Quản Lý Thuốc Trừ Sâu 

• Theo quy định của Luật Vệ sinh Thực phẩm, Nhật Bản đã thiết lập 

giới hạn tối đa cho lượng dư mỡ (MRLs) của các hợp chất hóa học 

và nguyên liệu nông nghiệp khác nhau. Danh sách các chất được 

cho phép và MRLs cho các chất thuốc trừ sâu trong thực phẩm có 

thể được tìm thấy tại: http://db.ffcr.or.jp/front/. 

• Đối với các thành phần thực phẩm hoặc thuốc trừ sâu không có 

MRL chính thức hoặc tạm thời, giới hạn 0.01 phần triệu (ppm) áp 

dụng. Cũng có 20 chất thuốc trừ sâu (thuốc trừ sâu và thuốc thú y) 

bị cấm sử dụng. 

Yêu Cầu Về Sức Khỏe Thực Vật 

• Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) giám sát sức 

khỏe động và thực vật, chỉ dẫn địa lý và thực hiện tiêu chuẩn hữu 

cơ. Mục đích của Luật Bảo vệ Thực vật được thực hiện bởi Tổ 

chức Quốc gia Bảo vệ Thực vật, Bộ An toàn Thực phẩm và Bảo 

vệ Thực vật, và Phân ban Vấn đề Tiêu dùng của MAFF. Theo luật 

này, Nghị định Hành chính Luật Bảo vệ Thực vật cấm nhập khẩu 

một số loại thực phẩm tươi sống và trái cây từ một số vùng do 

nguy cơ đưa vào các sâu bệnh cụ thể. Danh sách đầy đủ có sẵn 

tại: 

http://www.pps.go.jp/english/law/list2.html#f.36  
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Liên Minh Châu Âu 

Thông Tin Chung 

Quy Định Cho Tất Cả Các Lô Hàng 

Các Giống Xoài Được Phép 

Tất cả các loại xoài đều được phép xuất khẩu đến Liên minh Châu Âu 

(EU). 

Khu Vực Canh Tác 

EU sẽ chấp nhận xoài từ tất cả các khu vực sản xuất ở Việt Nam. 

Dịch Hại Kiểm Dịch và Bệnh Tật 

Yêu cầu kiểm dịch mới nhất của EU không chỉ định cụ thể các dịch hại 

và bệnh tật. Tuy nhiên, điều này đã được sửa đổi gần đây để giảm nguy cơ các 

loài ruồi không bản địa nhập cảnh vào EU. Sản phẩm nhập cảnh vào EU phải 

đi kèm với chứng chỉ kiểm dịch do Bộ Bảo vệ Thực vật cấp. Điều này có nghĩa 

rằng sản phẩm đã được tiến hành một liệu pháp hiệu quả để đảm bảo không 

tồn tại các loài ruồi không thuộc Châu Âu. Dữ liệu về liệu pháp cần được ghi 

trên chứng chỉ. 

Yêu Cầu Về Đóng Gói Và Nhãn 

Nhãn trên thùng carton là yêu cầu pháp lý ở hầu hết các quốc gia. Mỗi 

thùng carton hoặc khay phải có thông tin sau được hiển thị bên ngoài: 

• Sản phẩm 

• Xuất xứ 

• Địa chỉ của người xuất khẩu 

• Trọng lượng 

• Ngày đóng gói 

• Tính theo dõi đến vườn xoài hoặc khu vực sản xuất 

Global GAP yêu cầu thông tin bổ sung như ngày đóng gói và mã theo dõi 

nơi có thể theo dõi nguồn gốc sản phẩm đến từ điểm bắt đầu trang trại/khu vực. 

Đóng gói phải tuân thủ các yêu cầu môi trường của Châu Âu với quy định 

nghiêm ngặt về việc sử dụng nhựa. Sản phẩm và bao bì phải đồng nhất và 

không chứa tạp chất. 
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Yêu cầu về đóng gói thay đổi tùy theo đối tượng khách hàng và thị trường. 

Xoài phải được đóng gói trong bao bì mới, sạch và chất lượng cao để đảm bảo 

yêu cầu lưu trữ đúng và tránh hỏng hàng. Thông thường  xoài được đóng gói 

trong thùng carton 4kg , tuy nhiên, điều này không phải là yêu cầu bắt buộc. 

Thông tin chi tiết về dán nhãn có thể được tìm thấy tại: 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/labelling-and-

packaging 

 

Bảng 2: Bảng phân cỡ xoài ở thị trường Châu Âu 

Mã kích cỡ 
Trọng lượng tính 

theo gram 

Trọng lượng khác nhau tối đa giữa 

các quả cùng một cỡ, tính theo 

gram 

A 100 -350 75 

B 351 -550 100 

C 551 -800 125 

D >800 150 

Source: UNECE 

Chứng Chỉ Về Kiểm Dịch Thực Vật  

Yêu Cầu Chung 

• Chứng chỉ về kiểm dịch thực vật chỉ được cấp phép bởi thanh tra 

viên của Cục Bảo vệ Thực vật (PPD) khi các điều kiện xuất khẩu 

được đáp ứng. 

• Đối với lô hàng vận chuyển bằng đường biển, số container và số 

con dấu phải được ghi lại trên chứng chỉ về kiểm dịch thực vật. 

• Địa chỉ của nhà máy đóng gói đã được đăng ký (PHC/) phải được 

ghi trong giấy chứng nhận về kiểm dịch thực vật. 

• Tên cơ sở xử lý VHT, thời gian và nhiệt độ phải được ghi trong 

phần thông tin về xử lý trong chứng chỉ về kiểm dịch thực vật. 

Các Khai Báo Bổ Sung 

Xoài đã được kiểm dịch phải có các khai báo / xác nhận bổ sung sau được 

ghi trên chứng chỉ về kiểm dịch thực vật: 
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• Không có côn trùng sống 

Thuốc Bvtv Và Mức Dư Lượng Tối Đa  

Liên minh châu Âu đã đặt mức độ tối đa cho phép (MRLs) cho thuốc trừ 

sâu và các chất ô nhiễm khác, chẳng hạn như kim loại nặng, trong các sản 

phẩm thực phẩm. Sản phẩm vượt quá mức MRL sẽ không được chấp nhận 

vào thị trường. Đối với các chất liệu chưa được bao gồm trong quy định của 

Liên minh châu Âu, áp dụng  mức MRL mặc định là 0.01. 

Quan trọng phải kiểm tra cơ sở dữ liệu về thuốc trừ sâu cho phép thường 

xuyên vì thông tin này được xem xét và thay đổi thường xuyên tại trang web: 

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en 

Kiểm Tra Mức Độ MRLs 

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/maximum-residue-levels_en 

Kim Loại Nặng: 

Nồng độ chì trong xoài phải dưới 0.10 mg/kg và cadmium dưới 0.050 

mg/kg. 

Chất Ô Nhiễm Sinh Học: 

Nồng độ E.coli trong xoài phải dưới 100 cfu/g. Nếu hai trong năm mẫu 

không vượt quá giới hạn 1000 cfu/g thì vẫn được chấp nhận. 

Salmonella trong trái xoài cắt phải không được xuất hiện trong thời gian 

bảo quản, ít nhất là trong năm mẫu 25 g. 

Yêu cầu bổ sung 

Chứng nhận 

Các chứng nhận phổ biến cho xoài bao gồm GlobalG.A.P. cho các 

phương pháp canh tác nông nghiệp tốt và BRCGS, IFS hoặc các hệ thống quản 

lý an toàn thực phẩm giống với HACCP cho các cơ sở đóng gói và chế biến. 

Các hệ thống quản lý được công nhận bởi Chiến lược An toàn Thực phẩm 

Toàn cầu (GFSI) được đề đánh giá cao nhất. 

Mặc dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc để nhập khẩu nhưng là yêu 

cầu đối với hầu hết các chuỗi bán lẻ hiện đại.  
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Hoa Kỳ 

Thông Tin Chung 

Cảng hạn chế: Hawaii, Puerto Rico hoặc bất kỳ vùng nước lãnh thổ nào 

của Hoa Kỳ đều bị hạn chế nhập khẩu xoài. 

Kiểm tra: Hàng hóa phải được kiểm tra tại cảng nhập cảnh theo quy định 

của 7 CFR § 319.56-3. 

Quy Định Cho Tất Cả Lô Hàng 

a) Yêu cầu có giấy phép nhập khẩu hợp lệ do USDA cấp cho mỗi lô 

hàng. 

b) Người xuất khẩu phải trình được Giấy phép Nhập khẩu hợp lệ cho 

Xoài (kèm bản dịch tiếng Anh từ nguồn có uy tín) trước khi bắt đầu 

kiểm tra về vệ sinh thực vật. 

c) Bản sao dữ liệu xử lý được xác minh liên quan đến lô hàng phải 

được gửi kèm với mỗi giấy chứng nhận về vệ sinh thực vật. 

Các Giống Xoài Được Phép 

Tất cả các loại xoài đều được phép xuất khẩu đến Hoa Kỳ. 

Khu Vực Canh Tác 

USDA sẽ chấp nhận xoài từ tất cả các khu vực sản xuất tại Việt Nam. 

Các Loài Và Bệnh Cảnh Báo Kiểm Dịch 

Tên Khoa Học  Tên Thường Gọi  Phương pháp xử lý  

Bactrocera Dorsalis Oriental Fruit Fly Xử lý sau thu hoạch 

Aceria Litchii Lychee Erinose Mite  

Ceroplastes Rubens Red Wax Scale Or Pink 

Wax Scale 
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USDA nhận định rằng các loài sâu bọ và bệnh tật sau đây là mối quan tâm. 

 

 

 

Drepanococcus Chiton   

Exallomochius Hispidus Cocoa Mealybug 

 

 

Máconellicoccus Hirsutus Hibiscus Mealybug  

Nipaecoccus Viridis Spherical Mealybug  

Paracoccus Interceptus Intercepted Mealybug  

Planococcus Lilacinus Cacao Mealybug  

Planococcus Litchi Litchi Mealybug  

Pseudococcus Cryptus Cryptic Mealybug  

Conopomorpha Sinensis Litchi Fruit Borer  

** Sternochetus Mangiferae  Mango Seed Weevil Khu vực kiểm dịch 

https://www.ipmimages.org/browse/subinfo.cfm?sub=11910#:~:text=cocoa%20mealybug%2C%20Exallomochlus%20hispidus%20Hemiptera%3A%20Pseudococcidae
https://www.ipmimages.org/browse/subinfo.cfm?sub=11910#:~:text=cocoa%20mealybug%2C%20Exallomochlus%20hispidus%20Hemiptera%3A%20Pseudococcidae
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Dịch Bệnh  

Tên khoa học Tên Thường Gọi  Phương pháp xử lý 

Xanthomonas campestris pv. 

mangiferaeindica 

Bệnh đốm đen vi khuẩn  Khu vực kiểm dịch 

Macrophoma mangiferae Macrophoma rot Khu vực kiểm dịch 

Xanthomonas citri pv. 

mangzfrraeindicae 

Bệnh đốm đen Khu vực kiểm dịch 

 

Trái Cây Được Lấy Từ Vùng Trồng Đã Đăng Ký/Khu Vực Không Có Các 

Dịch Hại Cụ Thể Sau Đây Để Xuất Khẩu Xoài Vào Hoa Kỳ: 

• Macrophoma mangiferae – Bệnh cháy lá 

• Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindica – Bệnh đốm đen vi 

khuẩn 

• Sternochetus mangiferae – Mọt vòi voi đục xoài 

Yêu cầu về đóng gói và nhãn trên bao bì: 

• Thùng đóng gói phải mới và sạch, được làm từ vật liệu mới hoặc tái 

chế. 

• Thùng đóng gói phải có Mã Khu vực Trồng (PUC), Mã Cơ sở Xử lý 

(TFC), Mã nhà đóng gói (PHC), Ngày đóng gói, Số Lô, được đóng 

dấu với các từ "Đã được chiếu xạ" hoặc "Đang được xử lý bằng 

chiếu xạ" và ký hiệu quốc tế radura. 

• Hàng hóa được xếp pallet phải có Mã Cơ sở Xử lý (TFC), mã số 

định danh xử lý (TIN) và ngày xử lý. 

• Hàng hóa không được xếp pallet phải có từng thùng đóng gói hiển 

thị Mã Cơ sở Xử lý (TFC), Mã số định danh xử lý (TIN) và ngày xử 

lý. 

• Hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không: mỗi thùng hoặc 

khay đóng gói phải được sản xuất và đóng gói để đảm bảo không 

có khe hở hoặc góc để ruồi hoặc côn trùng khác có thể xâm nhập. 

Mọi khoảng trống hoặc lỗ lớn hơn 1,6 mm phải được dán hoặc che 

bằng lưới với các lỗ không vượt quá 1,6 mm. 
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Chỉ nên sử dụng vật liệu đóng gói đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để 

đóng gói xoài tại cơ sở nhà máy và hộp đóng gói có kích thước 370 x 275 x 90 

mm nên được sử dụng để đóng gói xoài xuất khẩu, như được chấp thuận bởi 

USDA-APHIS. Mỗi bao bì phải được in trước hoặc gắn nhãn, được chấp thuận 

bởi USDA-APHIS. Nhãn phải được đánh dấu/đóng dấu một cách phù hợp phía 

bên trái, cho biết Mã Đơn vị Sản xuất (PUC), Mã Cơ sở Xử lý (PHC), Ngày 

Đóng gói và Số Lô. 

Xử Lý Vệ Sinh Thực Vật: 

• Chương trình Giấy phép trước kiểm dịch: lô hàng phải được phê 

duyệt và xử lý bằng phương pháp xạ trị được chỉ định theo quy 

định 7 CFR § 305.9 của quốc gia xuất khẩu. 

• Chương trình Giấy phép trước kiểm dịch: Biểu mẫu 203/USDA-

APHIS đã được hoàn thành và ký bởi một nhân viên APHIS tại 

quốc gia xuất khẩu, chứng nhận việc áp dụng xử lý xạ trị và phải 

được trình bày khi nhập cảnh. 

• Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật: do Cục Bảo vệ Thực vật của quốc 

gia xuất khẩu cấp. 

• Điều kiện xử lý nhập khẩu: Theo hướng dẫn T105-a-2 (Chiếu xạ) khi 

đến Hoa Kỳ. 

Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật 

Yêu Cầu Chung 

• Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật do PPD cấp phải bao gồm một 

tuyên bố bổ sung cho biết lô hàng đã được kiểm tra và không có 

Macrophoma mangiferae và Xanthomonas citri pv. 

mangiferaeindicae và được sản xuất tuân theo yêu cầu của 

phương pháp tiếp cận được phê duyệt theo quy định 7 CFR 319-

56.4. 

• Đối với lô hàng vận chuyển bằng đường biển 

 

, cả số container và số niêm phong phải được ghi lại trên giấy chứng 

nhận vệ sinh an toàn. 
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• Mã cơ sở đóng gói đăng ký PHC/ phải được ghi vào giấy chứng 

nhận vệ sinh an toàn. 

• Tên cơ sở xử lý chiếu xạ, ngày, liều lượng chiếu xạ phải được ghi 

rõ ràng trong phần xử lý của giấy chứng nhận vệ sinh thực vật. 

Tuyên Bố Bổ Sung 

Xoài đã được kiểm tra theo kế hoạch công việc này phải có Tuyên bố / 

Chứng thực Bổ sung sau đây được nêu trong Giấy chứng nhận Vệ sinh thực 

vật: 

Xác nhận rằng lô hàng đã được kiểm tra và không có Macrophoma 

mangiferae và Xanthomonas campestris pv. Mangiferaeindicae (vết đen) và 

được sản xuất tuân thủ yêu cầu được phê duyệt về việc nhập khẩu trái cây xoài 

tươi vào Hoa Kỳ. 

Thuốc BVTV Và Mức Dư Lượng Tối Đa (MRL) 

 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) theo dõi mức độ còn lại 

của chất trừ sâu trong thực phẩm nội địa và nhập khẩu để đảm bảo rằng chúng 

không vượt quá giới hạn hoặc dung sai của EPA. Những không phù hợp giữa 

dung sai của Mỹ và các giới hạn tối đa quốc tế (MRLs) có thể dẫn đến vi phạm; 

Nhìn chung, phần lớn các vi phạm xảy ra do còn lại của các chất trừ sâu không 

được phép sử dụng tại Mỹ (thiếu dung sai). 

Quy định về dư lượng thuốc trừ sâu đối với xoài tươi tại thị trường Mỹ 

(Theo BCGlobal). 

 

Tên hoạt chất  Loại Trái Cây 
Danh Mục 

Hàng Hóa 

MRL 

(ppm) 

Loại 

MRL  

1-

Naphthaleneacetamide 
Xoài Xoài 0.05 General 

1-Naphthaleneacetic 

acid 

Xoài Xoài 
0.05 General 

Acequinocyl 

Hoa quả nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, quả 

trung bình đến lớn, vỏ 

Xoài 

4 General 
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mịn, không ăn được, 

nhóm con 24B, trừ 

chuối 

Acetamiprid 

Hoa quả nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, quả 

trung bình đến lớn, vỏ 

mịn, không ăn được, 

nhóm con 24B, trừ 

chuối 

Xoài 

0.5 General 

Aldrin Xoài Xoài 0.03 General 

Azoxystrobin Xoài Xoài 2 General 

Bifenazate Xoài Xoài 7 General 

Boscalid Xoài Xoài 1.5 General 

Broflanilide 

Tất cả các mặt hàng 

thực phẩm và thức ăn 

gia súc (trừ những mặt 

hàng được miễn giới 

hạn cao hơn) 

Xoài 

0.01 General 

Buprofezin Xoài Xoài 0.9 General 

Carfentrazone-ethyl Xoài Xoài 0.1 General 

Chlorantraniliprole Xoài Xoài 4 General 

Chlorothalonil Xoài Xoài 1 General 

Cyprodinil Xoài Xoài 1.2 General 

Cyromazine Xoài Xoài 0.3 General 

DDT (DDE, DDD) Xoài Xoài 0.2 General 

Dichlorvos 

Hàng nông sản tươi 

sống, không dễ hỏng, 

đóng gói hoặc đựng 

trong bao, chứa 6% 

Xoài 

0.5 General 
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chất béo hoặc ít hơn, 

sau thu hoạch 

Dichlorvos 

Hàng nông sản tươi 

sống, không hỏng, lưu 

trữ hàng lô bất kể hàm 

lượng chất béo, sau 

thu hoạch 

Xoài 

0.5 General 

Dichlorvos 

Hàng nông sản tươi 

sống, không dễ hỏng, 

đóng gói hoặc đựng 

trong bao, chứa hơn 

6% chất béo, sau thu 

hoạch 

Xoài 

2 General 

Dieldrin Xoài Xoài 0.03 General 

Difenoconazole Xoài Xoài 0.07 General 

Etofenprox 

Tất cả các loại hàng 

nông sản (bao gồm cả 

hàng thức ăn chăn 

nuôi) không được liệt 

kê trong phần này 

Xoài 

5 General 

Etoxazole Xoài Xoài 0.2 General 

Fenpropathrin Xoài Xoài 1 General 

Fenpyroximate 

Hoa quả nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, quả 

trung bình đến lớn, vỏ 

mịn, không ăn được, 

nhóm con 24B, trừ 

chuối 

Xoài 

0.6 General 
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Ferbam 

Xoài Xoài 

4 

US 

Regiona

l 

Fludioxonil Xoài Xoài 5 General 

Flupyradifurone 

Hoa quả nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, quả 

trung bình đến lớn, vỏ 

mịn, không ăn được, 

nhóm con 24B 

Xoài 

0.6 General 

Fluxapyroxad Xoài Xoài 0.7 General 

Glyphosate Xoài Xoài 0.2 General 

Hexachlorobenzene Xoài Xoài 0.05 General 

Imidacloprid Xoài Xoài 1 General 

Indaziflam 

Hoa quả, nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, vỏ không 

ăn được, nhóm 24 

Xoài 

0.01 General 

Malathion Xoài Xoài 8 General 

Mancozeb Xoài Xoài 15 General 

Metalaxyl-M 

(Mefenoxam) 

Xoài Xoài 
0.4 General 

Methoxyfenozide Xoài Xoài 0.6 General 

Methyl bromide 

Xoài Xoài 

5 

US 

Section 

18 

Myclobutanil Xoài Xoài 3 General 

Oxathiapiprolin Xoài Xoài 0.1 General 

Paraquat dichloride Xoài Xoài 0.05 General 

Phosphine Xoài Xoài 0.01 General 

Piperonyl Butoxide Xoài Xoài 8 General 

Pyraclostrobin Xoài Xoài 0.6 General 
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Pyrethrins Xoài Xoài 1 General 

Pyridaben Xoài Xoài 0.1 General 

Pyriproxyfen Xoài Xoài 1 General 

Saflufenacil Xoài Xoài 0.03 General 

Spinetoram Xoài Xoài 0.3 General 

Spinosad Xoài Xoài 0.3 General 

Spirodiclofen Xoài Xoài 1 General 

Spirotetramat Xoài Xoài 0.6 General 

Tebuconazole Xoài Xoài 0.15 General 

Teflubenzuron Xoài Xoài 1.5 General 

Thiabendazole Xoài Xoài 10 General 

Thiamethoxam Xoài Xoài 0.4 General 

Trifloxystrobin Xoài Xoài 0.7 General 

Triflumizole Xoài Xoài 2.5 General 

Zeta-Cypermethrin Xoài Xoài 0.7 General 

 

Thông tin chi tiết về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể được tìm thấy 

trên các trang web sau và phụ lục: 

• https://www.fas.usda.gov/maximum-residue-limits-mrl-database 

• https://www.epa.gov/pesticide-tolerances 

• https://www.ecfr.gov/ 

 

Những hành động cần thực hiện dựa trên kết quả kiểm tra của các 

sâu bệnh hại ở Việt Nam: 

Target/Non-Target Loài côn trùng Số Lượng Hành động 

Kiểm tra đối tượng 

kiểm dịch 

Ruồi đục quả 1 hoặc hơn Từ chối lô hàng 

1 Chứng nhận lô 

hàng 

Bộ cánh vẩy 2 hoặc hơn Từ chối lô hàng 
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Các loài côn trùng 

khác (không phải 

là ruồi 

đục quả hay bộ 

cánh vẩy) 

1 hoặc hơn Chứng nhận lô 

hàng và thông báo 

cho Giám đốc Khu 

vực 

Target External 

Pest 

1 Từ chối lô hàng 

2 hoặc hơn Chứng nhận lô 

hàng và thông báo 

cho Giám đốc Khu 

vực 

Kiểm tra côn trùng 

không thuộc đối 

tượng kiểm dịch 

Côn trùng gây hại 

không thuộc đối 

tượng kiểm dịch 

(côn trùng trưởng 

thành và nhộng 

của bộ cánh vẩy, 

1 hoặc hơn Từ 

chối lô hàng 

hay ốc) 

1 hoặc hơn Từ chối lô hàng 

Mầm bệnh không 

thuộc đối tượng 

kiểm dịch 

Các loại nguồn gây 

bệnh khác 

1 hoặc hơn Từ chối lô hàng 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XỬ LÝ XOÀI 

 

STT Tên doanh nghiệp 
Phương 

pháp xử lý 

 

Công Suất 

 

Địa chỉ Được chấp nhận 

1 Goodlife 
Hơi nước 

nóng 
5 tấn/mẻ 

Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh 
Úc 

2 Hoàng Phát 

Hơi nước 

nóng 2 tấn/mẻ 

Long An Hàn Quốc, Nhật 

Bản,New 

Zealand, Úc 

3 Cát Tường 
Hơi nước 

nóng 
 

Tiền Giang Hàn Quốc, Nhật 

Bản 

4 Tanifood 
Hơi nước 

nóng 
 

Tây Ninh 
 

5 
Công ty Cổ phần 

chiếu xạ An Phú 

Chiếu xạ 20 tấn/mẻ;  

250 tấn/mẻ/ngày 

Bình Dương 
 

6 

Trung tâm chiếu xạ 

Sơn Sơn 

Chiếu xạ 

50 tấn/mẻ 

Bình Tân, 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Hoa Kỳ, Úc 

7 
Công ty TNHH 

chiếu xạ Toàn Phát 

Chiếu xạ 
 

Long An 
Úc 

8 
Trung tâm chiếu xạ 

Hà Nội 

Chiếu xạ 
20 - 30 tấn/mẻ 

Hà Nội 
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Danh Sách Các Cơ Quan Chứng Nhận: 

1. VietGap (10 – 2021)1 

STT Tên Tổ Chức  Địa chỉ 
Được chấp 

nhận 

1 

Trung Tâm Kiểm Tra Chất 

Lượng Giống Cây Trồng Và 

Vật Liệu Nông Sản Thái 

Nguyên 

Nhóm 9, Phường Đồng 

Quang, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

 

2 

Trung Tâm Phân Tích Và 

Chứng Nhận Chất Lượng 

Sản Phẩm Nông Nghiệp Hà 

Nội 

Nhóm 44, Phường Mai 

Dịch, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 
 

3 
Trung Tâm Chất Lượng 
Nông Lâm Thủy Sản Vùng 1 
 

Số 51 Lê Lai, Phường 

Ngô Quyền, Thành phố 

Hải Phòng 

 

4 

Trung Tâm Giám Định Và 
Chứng Nhận Hợp Chuẩn 
Hợp Quy Vietcert 
 

Số 8, Hoàng Quốc 

Việt, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 

5 
Trung Tâm Chất Lượng 

Nông Lâm Thủy Sản Vùng 5 

57 Phan Ngọc Hiến, 

Phường 6, Thành phố 

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

 

6 

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu 

Chuẩn Đo Lường Chất 

Lượng 3 

 

49 Pasteur, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh Úc & New 

Zealand 

7 

Trung Tâm Kỹ Thuật Và 

Công Nghệ Sinh Học Tiền 

Giang 

Quốc lộ 50, thôn Hội 

Gia, xã Mỹ Phong, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

 

 
1Theo http://www.vietgap.com/to-chuc-chung-nhan-vietgap-trong-trot.html 



39 
 

8 
Trung Tâm Chất Lượng 

Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 

Số 30 Hàm Nghi, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 
 

9 
Trung Tâm Chất Lượng 

Nông Lâm Thủy Sản Vùng 3 

779 Lê Hồng Phong, 

Phường Phước Long, 

Thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

 

10 

Trung Tâm Tư Vấn Và Hỗ 

Trợ Nông Nghiệp Tp.HCM 

 

186 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

 

11 

Công Ty Cổ Phần Giám 

Định Cà Phê Và Hàng Hóa 

Xuất Nhập Khẩu 

(Cafecontrol). 

228A Pasteur, Phường 

6, Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 
 

12 
Trung Tâm Chất Lượng 
Nông Lâm Thủy Sản Vùng 6  
 

386C Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

Bùi Hữu Nghĩa, Quận 

Bình Thuỷ, Cần Thơ 

 

13 

Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu 

Chuẩn Đo Lường Chất 

Lượng 

Số 230 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 1, chi 

nhánh 24-Trần Phú, 

thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

14 

Công Ty Cổ Phần Chứng 

Nhận Và Giám Định 

Vinacert 

Tầng 4, tòa nhà 130 

Nguyễn Đức Cảnh, 

Tương Mai, Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

Úc & New 

Zealand 

15 
Hiệp Hội Thanh Long Bình 

Thuận 

Số 17, Thu Khoa 

Huân, Thành phố Phan 

Thiết, Bình Thuận 

 

16 Trung Tâm Chất Lượng 
Nông Lâm Thủy Sản Vùng 2 

KCS House, 31 Ngu 

Hanh Son, Quận Ngũ 
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 Hành Sơn, TP. Đà 

Nẵng 

17 Viện Nghiên Cứu Hạt Nhận 

Số 01 Nguyễn Tư Lục, 

Thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 
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Trung Quốc 

Thông Tin Chung 

• Kiểm tra: Xoài tươi phải được kiểm tra tại cảng nhập cảnh theo 

quy định của Hải quan Trung Quốc. 

• Các cảng có hạn chế: Không có cảng nào ở Trung Quốc có hạn 

chế nhập khẩu xoài từ Việt Nam. 

Quy Định Cho Tất Cả Lô Hàng 

a) Các lô xoài xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc phải có khả năng 

truy xuất nguồn gốc và mã cơ sở đóng gói, cũng như mã khu vực 

trồng trọt (mã khu vực trồng trọt là yêu cầu cần thiết và bắt buộc) 

được phê duyệt bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). 

b) Hiện tại, tất cả các lô xoài nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc 

không yêu cầu xử lý chiếu xạ hoặc xử lý hơi nước nóng (Vapor 

Heat Treatment). 

c) Xoài tươi xuất khẩu thông qua các kênh chính ngạch vào thị trường 

Trung Quốc phải tuân thủ quy định của Trung Quốc về kiểm dịch 

thực vật và an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số giới hạn tối đa 

chất còn lại (MRLs) và quy định về côn trùng và bệnh tật đối với 

xuất khẩu xoài tươi vào thị trường Trung Quốc. 

Một số quy định về giới hạn tối đa chất còn lại của thuốc trừ sâu trên xoài 

tươi nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc: [Xin vui lòng cung cấp các quy định 

cụ thể về giới hạn tối đa chất còn lại nếu có.] 
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STT Tên Hoạt Chất 

Mức 

MRL Qui 

Định 

(Mg/Kg) 

STT Tên Hoạt Chất 

Mức MRL 

Qui Định 

(Mg/Kg) 

1 Difenoconazole 0,2 11 Spirotetramat 0,3 

2 Imidacloprid 0,2 12 Cyhalothrin 0,7 

3 Pyraclostrobin 0,05 13 Prochloraz 2 

4 Propineb 2 14 Cyprodinil 2 

5 Profenofos 0,2 15 Azoxystrobin 1 

6 Amobam 2 16 Cyromazine 0,5 

7 Paclobutrazol 0,05 17 Clothianidin 0,04 

8 Ziram 2 18 Thiabendazole 5 

9 Fludioxonil 2 19 Buprofezin 0,1 

10 Dimethoate 1 Các hoạt chất khác ... 

 

Các Loài Côn Trùng Và Bệnh Dịch Cần Được Kiểm Dịch 

 

Dịch Bệnh 

Tên khoa học  Tên Thường Gọi  Phương pháp 

xử lý 

Xanthomonas campestris pv. 

mangiferaeindica 

bacterial black spot  Orchard 

freedom  

Tên khoa học  Tên Thường Gọi  Phương pháp 

xử lý 

Bactrocera dorsalis Oriental fruit fly Xử lý sau thu 

hoạch 

** Sternochetus mangiferae  mango seed weevil  Orchard 

freedom/product 

freedom  
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Macrophoma mangiferae Macrophoma rot Orchard 

freedom  

 

Yêu Cầu Về Đóng Gói Và Nhãn Trên Bao Bì: 

• Bao bì: Bao bì sản phẩm phải có chữ "Dành cho xuất khẩu 

sang Trung Quốc" và rõ ràng ghi các thông tin cơ bản sau 

bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh: 

o Tên sản phẩm, quốc gia xuất xứ, số lượng, trọng lượng 

o Mã khu vực trồng trọt 

o Mã cơ sở đóng gói (số/tên mã định danh) 

 

• Bao bì: Phải tuân thủ các quy định nhập khẩu, bao gồm việc sử 

dụng vật liệu bao bì làm từ gỗ đã được xử lý theo tiêu chuẩn ISPM 

15. 

• Nhãn: Nhãn theo dõi nguồn gốc có thể được dán lên trái cây hoặc 

in trên bên ngoài hộp đóng gói. Nhãn phải bao gồm các thông tin 

sau: tên tổ chức xuất khẩu, loại trái cây, tên và mã đăng ký khu 

vực trồng trọt, tên và mã đăng ký cơ sở đóng gói. 

Quy Trình Xuất Khẩu Xoài Tươi Vào Thị Trường Trung Quốc: 

Người xuất khẩu xoài tươi vào thị trường Trung Quốc phải cung cấp các 

tài liệu sau: 

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ mã số thuế của công ty xuất 

khẩu (chỉ yêu cầu cho lần xuất khẩu đầu tiên, các lần xuất khẩu 

sau không cần) - Bản sao tài liệu công ty 

• Hóa đơn thương mại - Bản gốc 

• Thư giới thiệu - Bản gốc 

• Đối với lô hàng đầy đủ container: bản báo cáo bàn giao container bổ 

sung - Bản gốc 

• Đối với một số chi nhánh hải quan cụ thể: Giấy tờ Nhập khẩu hàng 

hóa thương mại bổ sung - Bản sao tài liệu công ty 
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• Đối với một số chi nhánh hải quan cụ thể: Hiệp định Phát triển Đối 

tác Hải quan-Doanh nghiệp bổ sung - Bản gốc 

• Giấy chứng nhận kiểm tra  
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